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THÔNG BÁO 

Về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng 

 

Sở GTVT Thanh Hóa nhận được các Công văn số: 45/CTY ngày 04/4/2023 

của Công ty Cổ phần Vận tải Anh Hào; 01/CT ngày 07/3/2023 của Công ty TNHH 

Dịch vụ và Thương mại TND; 06/GMTH/2023 ngày 10/3/2023 của Công ty Cổ 

phần Hóa chất Gama Thanh Hóa; 01/CTKD ngày 07/3/2023 của hộ kinh doanh 

vận tải Lưu Ngọc Định; 06BC/BTN ngày 07/3/2023 của Công ty Cổ phần Taxi Bắc 

Trung Nam Thanh Hóa; 23.2023/CV-VA ngày 02/3/2023 của Công ty TNHH Du 

lịch & Vận tải Vân Anh; 03/CT-BC ngày 26/12/2022 của Công ty Cổ phần Vận tải 

Mekong Thanh Hóa; 45/HMP ngày 04/4/2023 của Công ty TNHH Hưng Mạnh 

Phát; 01/ĐTHH ngày 02/3/2023 của Công ty TNHH Một thành Viên Đức Toàn - 

Hải Hà; 30/CT-BC ngày 12/3/2023 của Công ty TNHH Hoàng Phương; ngày 

23/3/2023 của Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Phúc Khang; 2303/CV-

VTNS ngày 23/3/2023 của Công ty TNHH Vận tải Nghi Sơn; ngày 20/3/2023 của 

Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Mai Linh Tâm; 70/HTX ngày 11/3/2023 

của Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành; 02/CT-KL ngày 11/3/2022 của Công ty TNHH 

Khuyên Linh; 20/CT-BC ngày 12/3/2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải 

Trường Hằng; 18/CT-BTT ngày 11/3/2023 của Công ty TNHH Vận tải và Du lịch 

Hải Hạnh; 18/HTX-BC ngày 12/3/2023 của Hợp tác xã Vận tải Thăng Long; 

19/CT-BC ngày 12/3/2023 của Công ty TNHH Tuấn Thành; 18/HTX-BC ngày 

12/3/2023 của Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Thương mại Tiến Phương; 17/HĐVT 

ngày 07/3/2023 của Công ty TNHH Linh Thông; 15/CT-BC, 16/CT-BC ngày 

12/3/2023 của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Văn Phúc; 06/CT-BC ngày 

12/02/2023 của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Nam Anh; 37/2023/CV-

ML ngày 17/3/2023 của Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa; 19/2023 ngày 

13/3/2023 của Công ty TNHH Sản Xuất và Thương mại Bảo Minh; ngày 

27/3/2023 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đại Quang Minh; 

03/CTLH-SGTVT ngày 27/3/2023 của Công ty TNHH Long Hường; 20/CT-BC 

ngày 12/3/2023 của Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Khiêm Oanh về việc 

báo cáo các phương tiện đã bán, thanh lý không còn hoạt động kinh doanh vận tải 

của các đơn vị. 

Qua rà soát hồ sơ lưu trữ phương tiện theo danh sách báo cáo của các đơn vị 

kinh doanh vận tải nói trên tại phòng nghiệp vụ chuyên môn, có một số phù hiệu 

xe kinh doanh vận tải đã cấp cho các phương tiện thuộc quản lý của các đơn vị nói 
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trên đến thời điểm hiện tại vẫn còn giá trị sử dụng nhưng các đơn vị chưa giao nộp 

về Sở GTVT Thanh Hoá theo quy định.  

Để tăng cường công tác quản lý các phương tiện hoạt động kinh doanh vận 

tải; ngăn ngừa tình trạng các tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu và đưa 

phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải mà không có sự quản lý theo dõi, tiềm 

ẩn nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông, Sở GTVT Thanh Hoá thông báo: 

1. Danh sách phù hiệu xe kinh doanh vận tải đã cấp cho các phương tiện 

kinh doanh thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải sau không còn giá trị sử dụng kể từ 

ngày ký Thông báo này (Có danh sách kèm theo). 

2. Đề nghị các Sở GTVT-XD Lào Cai; Sở GTVT, Công an các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương phối hợp chỉ đạo lực lượng chức năng trong quá trình 

tuần tra, kiểm soát nếu phát hiện các phương tiện sử dụng các phù hiệu nêu trên để 

hoạt động kinh doanh vận tải thì tiến hành xử lý và thu hồi phù hiệu theo quy định; 

đồng thời thông báo về Sở GTVT Thanh Hoá (qua phòng Quản lý Vận tải) địa chỉ: 

Số 42, Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá 

để phối hợp. 

3. Giao Thanh tra Sở GTVT Thanh Hoá giám sát, kiểm tra phương tiện; xử 

lý nghiêm đối với trường hợp cố tình sử dụng các phù hiệu nêu trên để hoạt động 

kinh doanh vận tải. 

Sở GTVT Thanh Hóa thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./. 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở  (để báo cáo); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố 

- Sở GTVT-XD Lào Cai 

- Công an các tỉnh, thành phố       (để phối hợp); 

- Phòng CSGT – Công an tỉnh       

- Các đơn vị kinh doanh vận tải 

- Thanh tra Sở (để thực hiện); 

- Văn phòng Sở (đăng trên website của Sở); 

- Lưu: VT, QLVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 
Lại Thế Khái 
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DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN CÓ PHÙ HIỆU HẾT HIỆU LỰC 

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-SGTVT ngày     /3/2023 của Sở GTVT Thanh Hoá) 

STT 
BIỂN KIỂM 

SOÁT 
LOẠI HÌNH TÊN ĐƠN VỊ 

1 51C83403 Xe đầu kéo 
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Công 

Thanh 

2 36C23308 Xe tải 
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Công 

Thanh 

3 36A14064 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

4 36A00564 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

5 36A00219 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

6 36A00690 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

7 36A00653 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

8 36A00672 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

9 36A00680 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

10 36A01552 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

11 36A09022 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

12 36A06640 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

13 36A07876 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

14 36A07916 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

15 36A08076 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

16 36A08111 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

17 36A08133 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

18 36A05207 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

19 36A10946 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

20 36A07685 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

21 36A10417 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

22 36A12110 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

23 36A12315 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

24 36A12790 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

25 36A13162 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

26 36A13192 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

27 36A14059 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

28 36A13760 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

29 36A13601 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

30 36A16704 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 
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31 36A16928 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

32 36A17300 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

33 36A17409 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

34 36A18821 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

35 36A18744 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

36 36A19195 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

37 36A20236 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

38 36A21381 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

39 36A21830 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

40 36A21650 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

41 36A22479 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

42 36A22118 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

43 36A22272 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

44 36A22260 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

45 36A22641 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

46 36A24351 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

47 36A24107 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

48 36A25106 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

49 36A25040 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

50 36A25591 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

51 36A25875 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

52 36A26319 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

53 36A27029 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

54 36A27514 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

55 36A27873 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

56 36A28470 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

57 36A29113 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

58 36A30192 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

59 36A30523 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

60 36A31039 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

61 36A21418 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

62 36A31109 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

63 36A36566 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

64 36A36627 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

65 36A39789 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

66 36A34871 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 
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67 36A18090 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

68 36A42726 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

69 36A43069 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

70 36A43506 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

71 36A43722 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

72 36A45749 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

73 36A45800 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

74 36A45803 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

75 36A46384 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

76 36A40938 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

77 36A00695 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

78 36A40002 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

79 36A49141 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

80 36A48857 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

81 36A41692 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

82 36A51300 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

83 36A52397 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

84 36A52451 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

85 36E00084 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

86 36A49254 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

87 36A46690 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

88 36A32291 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

89 36A57681 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

90 36E00120 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

91 36A58228 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

92 36A45939 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

93 36A58962 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

94 36E00104 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

95 36A62588 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

96 36A63734 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

97 36A63527 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

98 36E00259 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

99 36E00268 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

100 36A33841 Xe taxi  Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 

101 36B01761 Xe hợp đồng  Công ty Cổ phần Vận tải Anh Hào 

102 36B01139 Xe hợp đồng  Công ty Cổ phần Vận tải Anh Hào 
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103 36B01615 Xe hợp đồng  Công ty Cổ phần Vận tải Anh Hào 

104 36B01210 Xe hợp đồng  Công ty Cổ phần Vận tải Anh Hào 

105 36B01248 Xe hợp đồng  Công ty Cổ phần Vận tải Anh Hào 

106 36N3837 Xe hợp đồng  Công ty Cổ phần Vận tải Anh Hào 

107 36B02297 Xe hợp đồng  Công ty Cổ phần Vận tải Anh Hào 

108 36B03066 Xe hợp đồng  Công ty Cổ phần Vận tải Anh Hào 

109 36C21852 Xe Công-ten-nơ Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

110 36C16922 Xe Công-ten-nơ Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

111 36C23385 Xe Công-ten-nơ Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

112 36H02121 Xe đầu kéo Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

113 36C04388 Xe tải Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

114 36C10101 Xe tải Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

115 36C17210 Xe tải Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

116 36C11447 Xe tải Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

117 36C04307 Xe tải Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

118 36M6501 Xe tải Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

119 37C05396 Xe tải Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

120 37C29843 Xe tải Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

121 36C11572 Xe tải Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

122 36C00427 Xe tải Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

123 36C28184 Xe tải Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

124 36C12382 Xe tải Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

125 36C22362 Xe tải Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

126 36C27277 Xe tải Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

127 14N7835 Xe tải Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

128 36C30710 Xe tải Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

129 36H02361 Xe tải Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

130 36H02304 Xe tải Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 

131 36B02875 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Trường Hằng  

132 36F00153 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Trường Hằng  

133 36B01470 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Hưng Mạnh Phát 

134 36L9354 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Hưng Mạnh Phát 

135 36B02271 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Hưng Mạnh Phát 

136 36B02452 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Hưng Mạnh Phát 

137 36B02756 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Hưng Mạnh Phát 

138 36B03691 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Hưng Mạnh Phát 
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139 36B03058 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Hưng Mạnh Phát 

140 36C08533 Xe Công-ten-nơ Công ty TNHH Khuyên Linh  

141 36H02236 Đầu kéo Công ty TNHH Khuyên Linh  

142 29C85728 Xe Công-ten-nơ Công ty TNHH Khuyên Linh  

143 29LD30944 Xe Công-ten-nơ Công ty TNHH Khuyên Linh  

144 36H00395 Xe Công-ten-nơ Công ty TNHH Khuyên Linh  

145 36C29075 Xe tải  Công ty TNHH Khuyên Linh  

146 36H05270 Xe tải  Công ty TNHH Khuyên Linh  

147 36B01786 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Linh Thông  

148 36B01722 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Linh Thông  

149 36B02147 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Linh Thông  

150 36B02485 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Linh Thông  

151 29B10345 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Linh Thông  

152 36B03224 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Linh Thông  

153 36B03750 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Linh Thông  

154 36F00240 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Linh Thông  

155 36C10201 Xe đầu kéo  Công ty TNHH Long Hường  

156 36C08530 Xe đầu kéo  Công ty TNHH Long Hường  

157 36L5987 Xe tải  Công ty TNHH Long Hường  

158 36C08799 Xe tải  Công ty TNHH Long Hường  

159 30A46116 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

160 30A46685 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

161 30E32338 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

162 30E36439 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

163 30E38102 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

164 36A00023 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

165 36A00028 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

166 36A00029 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

167 36A00032 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

168 36A00762 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

169 36A01103 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

170 36A06956 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

171 36A07709 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

172 36A07724 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

173 36A08254 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

174 36A08332 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  
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175 36A08446 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

176 36A09210 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

177 36A09307 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

178 36A09738 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

179 36A09799 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

180 36A10545 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

181 36A10639 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

182 36A11036 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

183 36A11484 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

184 36A11901 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

185 36A11968 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

186 36A12040 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

187 36A12054 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

188 36A12084 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

189 36A12165 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

190 36A12223 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

191 36A12332 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

192 36A14038 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

193 36A14297 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

194 36A14348 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

195 36A14457 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

196 36A16631 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

197 36A16634 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

198 36A16701 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

199 36A16731 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

200 36A16734 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

201 36A16742 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

202 36A17196 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

203 36A17224 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

204 36A17365 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

205 36A17370 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

206 36A19230 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

207 36A19450 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

208 36A19653 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

209 36A19672 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

210 36A19746 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  
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211 36A19747 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

212 36A19792 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

213 36A22184 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

214 36A22304 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

215 36A23154 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

216 36A23437 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

217 36A24147 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

218 36A26295 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

219 36A26349 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

220 36A26785 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

221 36A27100 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

222 36A27479 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

223 36A33287 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

224 36A36957 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

225 36A40993 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

226 36A41997 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

227 36A42014 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

228 36A42382 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

229 36A42443 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

230 36A42651 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

231 36A42739 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

232 36A42754 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

233 36A42760 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

234 36N3520 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

235 36N4055 Xe taxi  Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa  

236 36C10211 Xe Công-ten-nơ Công ty TNHH Một thành viên Đức Toàn - Hải Hà  

237 36C02788 Xe Công-ten-nơ Công ty TNHH Một thành viên Đức Toàn - Hải Hà  

238 36C04994 Xe Công-ten-nơ Công ty TNHH Một thành viên Đức Toàn - Hải Hà  

239 36C11043 Xe tải  Công ty TNHH Một thành viên Đức Toàn - Hải Hà  

240 36C10990 Xe tải  Công ty TNHH Một thành viên Đức Toàn - Hải Hà  

241 36A12632 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

242 36A13557 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

243 36A07594 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

244 36A14795 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

245 36A12518 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

246 36A08780 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 
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247 36A14036 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

248 36A13070 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

249 36A09127 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

250 36A16765 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

251 36A14317 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

252 36A15437 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

253 36A16230 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

254 36A16775 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

255 36A17876 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

256 36A18920 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

257 36A18903 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

258 36A19871 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

259 36A21892 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

260 36A22040 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

261 36A23701 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

262 36A22015 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

263 36A23710 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

264 36A26448 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

265 36A21954 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

266 36A29057 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

267 36A30274 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

268 36A30356 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

269 36A31117 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

270 36A14876 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

271 36A32774 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

272 36A29952 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

273 36A18233 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

274 36A40407 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

275 36A40949 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

276 36A39659 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

277 36A37784 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

278 36A46905 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

279 36A50335 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

280 14A40341 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

281 36A21128 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

282 36A48744 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 
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283 36E00081 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

284 36A54285 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

285 36A56264 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

286 36A23340 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

287 36E00128 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

288 36A53253 Xe taxi  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

289 36C22237 Xe tải Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

290 36C24451 Xe tải Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

291 36C20538 Xe tải Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 

292 36C27847 Xe tải  Công ty TNHH SX&TM Đại Quang Minh  

293 36C28405 Xe tải  Công ty TNHH SX&TM Đại Quang Minh  

294 36C28292 Xe tải  Công ty TNHH SX&TM Đại Quang Minh  

295 36HC00265 Xe tải  Công ty TNHH SX&TM Đại Quang Minh  

296 36C27975 Xe tải  Công ty TNHH SX&TM Đại Quang Minh  

297 36C27942 Xe tải  Công ty TNHH SX&TM Đại Quang Minh  

298 36C27840 Xe tải  Công ty TNHH SX&TM Đại Quang Minh  

299 36C29091 Xe tải  Công ty TNHH SX&TM Đại Quang Minh  

300 36C27963 Xe tải  Công ty TNHH SX&TM Đại Quang Minh  

301 36B01898 Xe hợp đồng  
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ vận tải Hoàng 

Phương  

302 36M9030 Xe hợp đồng  Công ty TNHH thương mại và vận tải Nam Anh  

303 36B02849 Xe hợp đồng  Công ty TNHH thương mại và vận tải Nam Anh  

304 29B30133 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Thương Mại và Vận Tải Văn Phúc 

305 36B01485 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Thương Mại và Vận Tải Văn Phúc  

306 36B01254 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Thương Mại và Vận Tải Văn Phúc  

307 36B02438 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Thương Mại và Vận Tải Văn Phúc  

308 36C12245 Xe tải  Công ty TNHH TM TH Phúc Khang  

309 37C29762 Xe tải  Công ty TNHH TM TH Phúc Khang  

310 36C07477 Xe tải  Công ty TNHH TM TH Phúc Khang  

311 36C19760 Xe tải  Công ty TNHH TM TH Phúc Khang  

312 36C11821 Xe tải  Công ty TNHH TMTH Mai Linh Tâm  

313 36C10296 Xe tải  Công ty TNHH TMTH Mai Linh Tâm  

314 36C08616 Xe tải  Công ty TNHH TMTH Mai Linh Tâm  

315 36C16446 Xe tải  Công ty TNHH TMTH Mai Linh Tâm  

316 36C09939 Xe tải  Công ty TNHH TMTH Mai Linh Tâm  

317 36C02420 Xe tải  Công ty TNHH TMTH Mai Linh Tâm  



12 

 

 

318 36H00606 Xe tải  Công ty TNHH TMTH Mai Linh Tâm  

319 36C27010 Xe tải  Công ty TNHH TMTH Mai Linh Tâm  

320 36H02006 Xe tải  Công ty TNHH TMTH Mai Linh Tâm  

321 36H02117 Xe tải  Công ty TNHH TMTH Mai Linh Tâm  

322 36B02060 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Tuấn Thành  

323 36B02605 Xe hợp đồng  Công ty TNHH Tuấn Thành  

324 36B01687 Xe hợp đồng  Công ty TNHH vận tải và du lịch Hải Hạnh  

325 36B02956 Xe hợp đồng  Công ty TNHH vận tải và du lịch Hải Hạnh  

326 36C02956 Xe tải  Công ty TNHH vận tải và du lịch Hải Hạnh  

327 36B01800 Xe hợp đồng  Công ty TNHH VT Nghi Sơn  

328 36C25404 Xe tải  Công ty TNHH VT Nghi Sơn  

329 36C26512 Xe tải  Công ty TNHH VT Nghi Sơn  

330 36C29220 Xe tải  Công ty TNHH VT Nghi Sơn  

331 36H01263 Xe tải  Công ty TNHH VT Nghi Sơn  

332 36B03230 Xe hợp đồng  Công ty TNHH VT&TM Khiêm Oanh 

333 36B01361 Xe hợp đồng Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành 

334 36M2513 Xe hợp đồng Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành 

335 36B0315 Xe hợp đồng Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành 

336 36B03174 Xe hợp đồng Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành 

337 29B16182 Xe hợp đồng Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành 

338 36B03569 Xe hợp đồng Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành 

339 36B03637 Xe Hợp đồng Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành 

340 36F00171 Xe Hợp đồng Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành 

341 36B02150 Xe Hợp đồng Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành 

342 36H00061 Xe tải Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành 

343 36H01232 Xe tải Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành 

344 36L4603 Xe tải Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành 

345 36C05281 Xe tải Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành 

346 36M4306 Xe tải Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành 

347 36C31292 Xe tải Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành 

348 36H02299 Xe tải Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành 

349 36H02500 Xe tải Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành 

350 36B01359 Xe hợp đồng  Hợp tác xã vận tải Thăng Long  

351 36B03287 Xe hợp đồng  Hợp tác xã vận tải Thăng Long  

352 36B01399 Xe hợp đồng  Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Tiến Phương  

353 36B01148 Xe hợp đồng  Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Tiến Phương  
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354 36C10554 Xe đầu kéo Lưu Ngọc Định 

355 36C10702 Xe đầu kéo Lưu Ngọc Định 

356 36C20566 Xe đầu kéo Lưu Ngọc Định 

357 36C09664 Xe tải Lưu Ngọc Định 

358 36C13556 Xe tải Lưu Ngọc Định 

359 36C15623 Xe tải Lưu Ngọc Định 

360 36L9421 Xe tải Lưu Ngọc Định 

361 36C21205 Xe tải Lưu Ngọc Định 

362 36C24680 Xe tải Lưu Ngọc Định 

363 36C22422 Xe tải Lưu Ngọc Định 

364 36C19616 Xe tải Lưu Ngọc Định 

365 29C37844 Xe tải Lưu Ngọc Định 

366 29B20492 Xe Hợp đồng Công ty TNHH Du lịch & Vận tải Vân Anh 

367 36A20916 Xe taxi  Công ty Cổ phần Vận tải Mekong Thanh Hoá 

368 36A21525 Xe taxi  Công ty Cổ phần Vận tải Mekong Thanh Hoá 

369 36A17942 Xe taxi  Công ty Cổ phần Vận tải Mekong Thanh Hoá 

370 30A87415 Xe taxi  Công ty Cổ phần Vận tải Mekong Thanh Hoá 

371 36A35746 Xe taxi  Công ty Cổ phần Vận tải Mekong Thanh Hoá 

372 36A51591 Xe taxi  Công ty Cổ phần Vận tải Mekong Thanh Hoá 

373 36E00118 Xe taxi  Công ty Cổ phần Vận tải Mekong Thanh Hoá 

374 36A55091 Xe taxi  Công ty Cổ phần Vận tải Mekong Thanh Hoá 

375 36E65030 Xe taxi  Công ty Cổ phần Vận tải Mekong Thanh Hoá 
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